Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần túy) và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập E-HSDT. 
Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu hoặc làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, không được nêu yêu cầu về tên, ký mã hiệu, nhãn hiệu cụ thể của hàng hóa.
Trường hợp không thể mô tả chi tiết hàng hóa theo đặc tính kỹ thuật, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ thì có thể nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô đồng thời phải quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) để tạo thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình chuẩn bị E-HSDT mà không được quy định tương đương về xuất xứ.
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu
1. Tên Dự án: Mua sắm vật chất huấn luyện quý 4
Tên gói thầu: Mua sắm vật chất huấn luyện quý 4
3. Địa điểm giao hàng: Lữ đoàn 189, Bán đảo Cam Ranh, Khánh Hòa
4. Chủ đầu tư: Lữ đoàn 189
[bookmark: _Hlk64616967]5. Nguồn vốn: Kinh phí Ngân sách Quốc phòng năm 2025
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 
a) Yêu cầu về kỹ thuật chung: Gồm 48chủng loại vật tư thông dụng, gồm các loại vật tư, hàng hóa phục vụ nhiệm vụ huấn luyện quý 4. Hàng hoá phải là hàng hoá mới 100%; hàng hoá được đóng gói gọn gàng; phải được giao tận nơi theo yêu cầu của Nhà thầu và phải còn nguyên vẹn sau quá trình vận chuyển. Hàng hoá phải được kiểm tra thí điểm một số lượng nhất định để bảo đảm chất lượng sản phẩm.
b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:
Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây: 

	Hạng mục số
	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1 
	Giấy A4
	Giấy A4 IK Plus DL 70gsm

	2 
	Giấy bìa xanh A4
	Giấy bìa xanh dương IK Plus A4, 180gsm

	3 
	Giấy A3
	Giấy A3 IK Plus DL 70/90gsm

	4 
	Giấy bìa xanh A3
	Giấy bìa xanh dương IK Plus A3, 180gsm

	5 
	Giấy A0
	Khổ giấy 84cm, lỗi (đường kính lỗi 5,5cm); định lượng 180 gsm

	6 
	Giấy bóng mờ khổ cuộn 0.914x50m
	Giấy bóng mờ khổ cuộn 0.914x50m

	7 
	Mực máy in A0 HP T1300
	Mã mực: C9403A HP 130 ml, C9370A  HP 130 ml, C9371A HP 130 ml, C9372A HP 130 ml, C9373A HP 130 ml, C9374A HP 130 ml

	8 
	Hộp mực máy in Canon 2900 
	Hộp mực máy in Canon LBP 2900; mã Cartridge 303; số trang in 2000 trang in với độ phủ 5%

	9 
	Bút Petel  1.0mm
	Bút ký Petel Gel BL60 nét 1.0mm, sản xuất tại Nhật Bản, đầu bút làm bằng hợp kim Cacbua tung sten, nét 1.0mm, màu xanh (BL60-C), Quy cách 12 chiếc /hộp

	10 
	Bút bi thiên long xanh
	Bút bi thiên long TL-079; đầu bút dạng Needle, 0.5mm

	11 
	Bút lông bảng WB 03
	Bút lông bảng WB 03

	12 
	Bìa kiếng A4
	Khổ A4, đày 1.5mm, loại giấy chất lượng cao, chất liệu bền và an toàn, không tấm nước, quy cách 1kg/xấp (khoảng 97 tờ)

	13 
	Bìa trình ký mica A4
	Bìa trình ký mica A4

	14 
	Băng keo 2 mặt 3F6
	Băng keo 2 mặt 3F6. 24 cuộn/lốc

	15 
	Băng keo 2 mặt 4F8
	Băng keo 2 mặt 4F8. 12 cuộn/lốc

	16 
	Hộp mực máy photo canon 2525
	Ký hiệu Toner NPG-51; trọng lượng mực: 700gam; Hiệu suất sử dụng: 14.600 trang A4 độ phủ mực 5%

	17 
	Drum máy photo 2525
	Ký hiệu (Toner NPG-50/51); Trong lượng: 700gam; màu sắc: Xanh nước biển, hiệu xuất sử dụng 150.000 trang A4

	18 
	Cồn công nghiệp
	Tính chất: tỷ trọng 0.799-0.8, Màu trong suốt, Mùi tương tự như rượu. Tính năng: Tẩy rửa các vết bẩn, khử khuẩn, sát khuẩn các trang thiết bị 

	19 
	Bông y tế Bạch tuyết
	Bông y tế cắt miếng 1kg (10 x 10 cm)

	20 
	Giấy nhớ 2x3cm
	Giấy nhớ Deli màu vàng kích thước 2x3cm

	21 
	Giấy nhớ 3x3cm
	Giấy nhớ Deli màu vàng kích thước 3x3cm

	22 
	Mực in BT5000
	Nơi sản xuất Philipin, Khối lượng 150g, mực in cho máy Brother DCP-T300, T700W, T800W

	23 
	Giấy in màu 1 mặt
	Giấy in A4 màu 1 mặt

	24 
	Giấy in màu 2 mặt
	Giấy in A4 màu 2 mặt

	25 
	Găng tay canh gác
	Chất liệu: Găng sợi; Màu sắc: màu trắng, xám; Kích cỡ: tiêu chuẩn;

	26 
	Găng tay thao tác trang bị
	Găng tay sợi Carbon chống tĩnh điện - GPS0029

	27 
	Kẹp giấy tam giác
	Kẹp giấy tam giác STACOM 25mm-C025T

	28 
	Kẹp bướm 15mm
	Kẹp bướm SLECHO 15mm

	29 
	Kẹp bướm 25mm
	Kẹp bướm SLECHO 25mm

	30 
	Lưỡi dao rọc giấy
	Lưỡi dao rọc giấy Deli 2011, Kích thước 18 mm

	31 
	Túi đựng Clear bag
	Nhựa PP; Kích thước A4; Đóng gói: 10 chiếc/combo

	32 
	Bìa hộp vuông 15cm nhựa
	Bìa hộp vuông 15cm nhựa, Deli W38118, chất liệu PP tốt, bền 

	33 
	Bìa hộp vuông 7cm nhựa
	Bìa hộp vuông 7cm nhựa, Deli W38118, chất liệu PP tốt, bền 

	34 
	Cờ tổ quốc 1,8 x 2,4 m
	Cờ Tổ quốc, vải lụa kích thước 1,8x2,4m

	35 
	Dây dù
	Dây dù màu xanh, vật liệu PE, PP, HDPE có độ bền cao, đường kính 5mm, chiều dài 20m/cuộn

	36 
	Đèn pin lặn biển XPH 70
	Chất liệu Hợp kim nhôm; chuẩn chống nước: IPX8; Công suất tối đa: 300W; Khoảng cách chiếu xa: 300-500m; Bộ goomg: thân đèn, 4 pin sạc 18650 3.7V, bộ sạc 220V

	37 
	Pin Sony NP-F970
	Pin Sony NP F970 là loại pin có dung lượng cao 6300mAh, sử dụng máy quay Sony HXR-MC2500, Thời gian sử dụng trung bình từ 2-4 tiếng, nguồn 7,2V - 47,4Wh, Pin Lithium -ion, kích thước 57 x 73 x 38 mm, trọng lượng 225gam

	38 
	Màn hình hiển thị LCD IR2525
	Màn hình hiển thị LCD IR2525 chính hãng, màn hình led

	39 
	Ram Upgradate C1 IR2525
	Ram Upgradate C1 nâng cấp 512MB - upgrade RAM C1

	40 
	Bộ lưu điện(UPS) CYBER Platinum + 1000RT
	Hệ số công suất: 1.0; Dãi điện áp ngõ vào 110V- 300V; Chế độ Eco Mode giúp tiết kiệm dung lượng pin; Tương thích mới máy phát điện; Có màn hình LCD đa sắc, và đa chức năng; Có tích hợp cổng giao tiếp HID USB; Có tích hợp cổng EPO hỗ trợ ngắt nguồn khẩn cấp

	41 
	Bảng treo chức trách nhiệm vụ (60 x 84cm)
	Bảng treo chức trách nhiệm vụ (Khung nhôm kính 60 x 84cm)

	42 
	Hóa chất Clo Hi CHLON 70
	Quy cách 45kg/thùng, Hàm lượng clo: Min 70%, Hình dạng: Dạng hạt màu trắng; Độ ẩm: 4,15%; Hàm lượng chất không tan: 2,45%; Tỷ trọng: 1,109gm/cc

	43 
	Vợt vớt rác bể bơi chuyên dụng
	Kích thước: 45x25cm; Độ sâu cửa lưới 35cm; Kích thước mặt lưới: 1x2mm; màu xanh hoặc trắng; chất liệu: Khung nhựa ABS, lưới polyesster

	44 
	Mặt nạ phòng bụi
	Mặt nạ phòng bụi nồng độ cao DOBU SM-11, xuất xứ: Hàn Quốc, chất liệu : Silicon, mềm mại, dễ chịu,

	45 
	Bàn chải cọ vệ sinh bể bơi sợi thép 25cm Emaux
	 Xuất sứ Hông Kông, Chiều dài bàn chải 25cm, chất liệu nhựa ABS, sợi thép, chống ăn mòn hoá chất, không gây độc hại

	46 
	Bàn hút hồ bơi
	Bằng nhôm có 4 bánh di chuyển linh hoạt, có bàn chải ở dưới đáy, màu xanh dương, kết cấu: 01 lỗ hút, 01 khớp nối, 04 bánh xe, kích thước bàn hút hợp kim: 45cm x 15cm

	47 
	Hộp thử nước hồ bơi Minder
	Kiểm tra nồng độ chlorine và PH trong nước 

	48 
	Dung dịch thử nước PH - OTO
	Bộ dung dịch kiểm tra nồng độ của nước bao gồm 2 chai mỗi chai 250ml
Chai OTO: Dung dịch thử nồng độ Clo
Chai Phenol: Dung dịch thử nồng độ PH



1.3. Các yêu cầu khác: Không có
Mục 2. Bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Không có bản vẽ
	Danh mục bản vẽ

	Bản vẽ số
	Tên bản vẽ
	Mục đích sử dụng

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Trường hợp có bản vẽ thì phải đính kèm theo bản vẽ.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Không có.

